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ĐỀ: CHÍNH THỨC
Câu 1: (1.0 điểm) Môi trường là gì? Có những loại môi trường nào?
Câu 2: (2.0 điểm) Ô nhiễm môi trường là gì? Nêu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường?
Câu 3: (1.5 điểm) Hà Nội và TP.HCM đang trở thành những đô thị có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất cả nước. Nhiều thời điểm chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại hai đô thị này chạm ngưỡng báo động. Để kiểm soát tình trạng này, em hãy đề xuất 3 cách để làm giảm ô nhiễm không khí.
Câu 4: (2.0 điểm) Hệ sinh thái là một tổ chức sinh học bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã. Hệ sinh thái chứa các thành phần gồm nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh (sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải). Em hãy phân tích các thành phần trong rừng mưa nhiệt đới.
- Nhân tố vô sinh: ……………………………………………………………………………………………..
- Nhân tố hữu sinh: + Sinh vật sản xuất: 

+ Sinh vật tiêu thụ:
 
+ Sinh vật phân giải:

Câu 5: (1.5 điểm) So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa quần xã sinh vật và quần thể sinh vật.
	Quần xã sinh vật
	Quần thể sinh vật
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Câu 6: (2.0 điểm) Trong mối quan hệ khác loài gồm ít nhất 2 loài khác nhau, có các mối quan hệ sau: 

Cộng sinh: cả hai loài đều hưởng lợi lẫn nhau, hội sinh: Trong 2 loài  một loài có lợi, loài còn lại không có lợi nhưng cũng không bị hại. Hai mối quan hệ này gọi chung là HỖ TRỢ.
Cạnh tranh: Hai loài cạnh tranh nhau về dinh dưỡng, nơi ở… kìm hãm sự phát triển của nhau; kí sinh: Một loài sống bám trên loài khác lấy chất dinh dưỡng từ loài này, gây hại cho loài này, sinh vật ăn sinh vật khác: Một loài lấy loài khác làm thức ăn gây hại cho loài đó. Ba mối quan hệ này gọi chung là ĐỐI ĐỊCH.
a. (0.5 điểm) Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa quan hệ Hỗ trợ và Đối địch.
b. (1.0 điểm) Hãy lấy 1 ví dụ minh họa về mỗi mối quan hệ Hỗ trợ và Đối địch. Giải thích mối quan hệ trong ví dụ vừa lấy.
c. (0.5 điểm) Viết tiếp 2 chuỗi thức ăn sau (mỗi chuỗi chỉ cần 3 mắc xích):
Cỏ dại → …………………………… →  ……………………………
Lá cây mục → ……………………………  → ……………………………
------HẾT-----
